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Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14

1 Phan Thị Thử 2/10/1949 260156326
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng ăn 

sáng

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

2
Phạm Thị Kim 

Hải
5/4/1995 261493020

Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Làm tại nhà 

nghỉ 

Hoài Anh

Xã Tân Phước-

TX. Lagi
1,000,000 x

3 Nguyễn Thị Bòn 1977 260 798 604
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phục vụ ăn 

uống hộ

 KD CabiLagi

Thôn Cam Bình-

Tân Phước

-TX.Lagi

1,000,000 x

4 Trần Đình Hưng 19/6/1997 261 116 427
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phục vụ ăn 

uống 

Ngọc Vy

Thôn Cam Bình-

Tân Phước

-TX.Lagi

1,000,000 x

5 Cao Thị Loan 20/6/1968 261 635 770 
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong

 (bánh gói)

Khu vực xã Sơn 

Mỹ, xã Tân Thắng 
1,000,000 x

6
Nguyễn Đức 

Tuấn
10/10/1965 260 555 488

Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Chủ nhà nghỉ

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

7 Phan Thị Mót 1970 260 555 586
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

8 Lê Thị Quý 1969 260 555 584 
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong 

(bánh gói)

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

Ghi 

chú

Nơi ở hiện tại Công việc 

chính

 trước khi 

mất việc làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

TT Họ và tên 

Năm sinh Số CMND

/Thẻ căn 

cước công

 dân

Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)

(Kèm theo Quyết định số      1731  /QĐ-UBND ngày     29  tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BỊ MẤT VIỆC LÀM ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 THÁNG 4 NĂM 2020
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9
Trần Thị Kim 

Ánh
16/6/1989 261 173 812

Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

Trùng 

HCN

(chưa 

chi 

tiền 

hỗ 

trợ)

10 Nguyễn Thị Tính 1964 260 469 982
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán quán ăn

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

11 Lê Thị Lý 1967 260 555 564 
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán chè giải 

khát

Chợ Sơn Mỹ-Hàm 

Tân 
1,000,000 x

12
Phan Thị Thúy 

Linh
6/10/1970 260 742 987

Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phục vụ ăn 

uống 

Ngọc Vy

Thôn Cam Bình-

Tân Phước

-TX.Lagi

1,000,000 x

13 Vũ Thị Thùy 16/9/1985 261 601 501 
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong 

bánh kẹo

Khu vực Sơn Mỹ-

Hàm Tân 
1,000,000 x

14 Phạm Thị Dung 1/7/1967 261 493 273 
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Thu mua phế 

liệu lưu

động

Khu vực Sơn Mỹ-

Hàm Tân 
1,000,000 x

15 Nguyễn Thị Lài 1960 260 157 704 
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

16 Trần Thị Thương 5/6/1963 260 156 107
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán nước giải 

khát

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

17 Phan Thị Tình 1970 260 630 248
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng ăn: 

bánh canh

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

18 Trần Giá 1969 260 555 647 
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

19 Lê Thị Hồng 17/4/1985 211 624 061
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán nước giải 

khát

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x
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20 Đỗ Thị Thạnh 26/4/1962 260 156 317
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

21 Phan Văn Em 20/2/1961 260 156 319
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

22
Bạch Thị Hồng 

Điệp
10/11/1978 260 835 824

Thôn 1-Sơn 

Mỹ-

Hàm Tân

Bán hàng ăn
Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

23 Trần Bảo 20/10/1970 260 630 466 

Thôn 1-Sơn 

Mỹ-

Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

24 Lê Thị Mỹ Hà 11/11/1987 261 012 040
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Rửa chén bát

quán cơm 89

Thôn Phước Thọ-

Tân Phước-

TX.Lagi

1,000,000 x

25 Phan Thị Em 1969 260 630 247
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

26
Nguyễn Viết 

Thủy
20/3/1960 260 156 292 

Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

27 Nguyễn Thị Hoa 6/4/1978 260 835 890
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

28 Trần Tựu 1962 260156 448
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

29 Bùi Thị Cúc 27/12/1966 260555 773 
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

30 Nguyễn Quỳnh 22/2/1962 260157 306
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

31 Nguyễn Thị Huệ 14/4/1963 260156 418
Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x
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32
Nguyễn Thị 

Duyệt
10/1/1957 251 232 772

Thôn 1-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

33 Đỗ Thị Liên 14/1/1980 260920448
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

34
Nguyễn Viết 

Tặng
18/2/1975 260798443

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

35 Trần Thị Cẩm 1961 261 601006
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong

 (bánh gói)

Chợ Sơn Mỹ, chợ 

Tân Thắng- Hàm 

Tân 

1,000,000 x

36 Phan Công Thành 27/7/1994 261 293882
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Cafe, nước giải 

khát

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

37 Lê Thị Thu 11/10/1968 260 915492 
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Cafe, nước giải 

khát

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

38 Trần Thị Khuyên 1968 260 555553
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

39 Hoàng Thị Dạn 1945 260 469 873
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

40 Trần Thị Hường 2/10/1963 260 144 343
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

41
Nguyễn Thị 

Nhung
29/6/1992 261 232 711 

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

42 Lê Thị Duyên 1975 260 798 512
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Chợ Sơn Mỹ- 

Hàm Tân 
1,000,000 x

43 Trần Thị Lài 2/2/1970 260 555 640

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-

Hàm Tân

Chè, nước giải 

khát

Chợ Sơn Mỹ- 

Hàm Tân 
1,000,000 x
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44
Thái Thị Thu 

Hồng
24/2/1963 020 487 356

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán quán ăn 

sáng

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

45
Nguyễn Quang 

Tươi
1960 261 162 542

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

46 Nguyễn Thị Sắc 28/2/1963 260 156 022
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán quán ăn

Chợ Sơn Mỹ-Hàm 

Tân 
1,000,000 x

47 Trần Thị Tuyết 1/1/1963 260 144 324
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Chè, nước giải 

khát

Chợ Sơn Mỹ-Hàm 

Tân 
1,000,000 x

48 Trần Thị Hạnh 1/1/1982 260 915 288
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Chợ Sơn Mỹ-Hàm 

Tân 
1,000,000 x

49
Châu Thị Mỹ 

Thanh
1977 260 835 823

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

50 Bùi Văn Việt 1977 260 835 796
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

51 Tạ Thị Minh 11/10/1968 260 555 603
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Thu gom rác, 

phế liệu

Khu vực xã Sơn 

Mỹ-Hàm Tân 
1,000,000 x

52 Trương Thị Lai 16/9/1997 261 457 320
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

53 Lê Thị Kiểm 25/12/1959 260144722
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán ăn sáng

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

54 Trần Minh Châu 1954 260630483
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán ăn 

sáng

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

55 Nguyễn Thị Diễm 28/6/1972 260230244
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán ăn sáng

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x
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56 Đặng Minh Hóa 20/10/1969 261113702
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán ăn 

sáng

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

57 Nguyễn Thị Tân 4/6/1958 260144491
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng ăn 

sáng

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

58 Võ Thị Mỹ 1/1/1965 260 470 210
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng ăn 

sáng

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

59
Trần Quang 

Khánh
4/2/1990 261 116 537

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Thu gom rác, 

phế liệu

Khu vực Sơn Mỹ-

Hàm Tân 
1,000,000 x

60 Trương Phi Long 21/9/1972 260 630 509
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán hàng 

ăn uống

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

61
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
3/10/1983 261 356 692

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán hàng 

ăn uống

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

62 Trương Thắng 1/11/1966 260 555 722
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Xe mô tô 2 

bánh chở 

khách

Chợ Sơn Mỹ-Hàm 

Tân 
1,000,000 x

63
Hoàng Xuân 

Viên
23/7/1972 260 978 548

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Xe mô tô 2 

bánh chở 

khách

Chợ Sơn Mỹ- 

Hàm Tân 
1,000,000 x

64 Nguyễn Hữu Lý 2/12/1964 260 555 704
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong 

(kem) 

Khu vực Sơn Mỹ-

Hàm Tân,Tân 

Tiến-Lagi

1,000,000 x

65
Nguyễn Thị Minh 

Tâm
4/10/1966 260 470 243

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

66 Phan Văn Dũng 14/10/1962 260 156 354
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

67 Nguyễn Phước 1972 260 742 908
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán ăn sáng

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x
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68
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
7/6/1976 261 335 857

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán ăn 

sáng

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

69 Trần Thị Liễu 4/5/1981 260 915 238
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

70 Nguyễn Thị Lý 1980 260 873 721

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-

Hàm Tân

Bán hàng ăn 

sáng

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

71 Trịnh Thị Hoa 1956 260 163 726
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng ăn 

sáng

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

72
Phạm Thị Thu 

Hiền
7/12/1980 260 920 498

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng ăn 

sáng

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

73
Hoàng Đức Bảo 

Nghĩa
18/12/1978 260 980 081

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

74 Hồ Thị Hà 1/1/1963 260 144 371
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

75
Trần Quang Gia 

Tuyệt
1989 261 116 575

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

76
Nguyễn Thị Ngọc 

Quỳnh
20/8/1990 261 116 246

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng ăn 

sáng

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

77
Trương Thị Bích 

Hằng
1/1/1986 261 249 829

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng ăn 

sáng

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

78 Nguyễn Thị Hiếu 5/2/1976 260 798 392
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng ăn 

sáng

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

79
Lê Thị Thanh 

Hương
5/10/1987 261 121 261

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x
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80 Bùi Thị Liên 10/10/1975 260 835 882
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Chợ Sơn Mỹ-Hàm 

Tân 
1,000,000 x

81 Bùi Thị Hồng 7/1/1974 260 741 917
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Chợ Sơn Mỹ-Hàm 

Tân 
1,000,000 x

82 Trương Thị Dung 1977 261 359 733

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-

Hàm Tân

Bán hàng ăn
Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

83 Võ Thị Diệp Nhi 29/12/1992 261 217 352

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-

Hàm Tân

Nước giải khát
Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

84 Bùi Thị Liên 1/1/1960 261 322 540
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

85 Trần Đức Điều 1956 260 156 242 
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

86
Nguyễn Thị 

Chính
5/8/1973 261 497 278

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Nhân viên nhà 

nghỉ Thiên Ân

Thôn Cam Bình-

Tân Phước

-Lagi

1,000,000 x

87
Nguyễn Thị 

Nguyệt
20/10/1986 261 008 364

Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Nhân viên 

phục vụ quán 

Ánh Châu

Thôn Cam Bình-

Tân Phước

-Lagi

1,000,000 x

88 Lê Thương 4/1/1980 260 915 362
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Tân 

An-

Lagi

Bán hàng rong
Chợ Lagi và chọ 

Đại đồng
1,000,000 x

89 Trần Thị Hoa 10/3/1991 272135113
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 X

90 Lê Thị Phú 1/1/1963 260 144 152
Thôn 2-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Nhân viên 

phục vụ ăn 

uống CabiLagi

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

91 Nguyễn Thị Bảy 22/7/1969 261 293 895 
Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Thu gom rác, 

phế liệu

Khu vực Sơn Mỹ-

Hàm Tân 
1,000,000 x
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92 Hoàng Thị Vui 1974 260 798 881
Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

93 Hoàng Thị Ninh 1957 260159140
Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Thu gom rác, 

phế liệu

Sơn Mỹ- Hàm 

Tân 
1,000,000 x

94
Trương Văn 

Dương
27/12/1970 260 899 669 

Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong 

(keo gián gỗ, 

giấy nhám)

Sơn Mỹ-Hàm Tân 1,000,000 x

95
Ngô Thị Hồng 

Nguyên
11/3/1981 261 603 742

Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

96 Lê Thị Bích Hạnh 8/2/1989 261 116 752
Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

97 Cao Thị Bích 25/5/1992 187 167 917

Thôn 3-Sơn 

Mỹ-

Hàm Tân

Nước giải khát
Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

98 Nguyễn Thị Thủy 11/11/1979 261 386 028

Thôn 3-Sơn 

Mỹ-

Hàm Tân

Bán hàng ăn
Chợ Sơn Mỹ-Hàm 

Tân 
1,000,000 x

99
Lê Thị Hoàng 

Anh
1982 260 915 359

Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

100 Lý Thị Thanh 1950 260 469 786
Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn 

Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

101
Nguyễn Thị Thu 

Trang
22/5/1993 261 232 814

Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

102 Nguyễn Thị Loan 1966 260 555 476
Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn 

Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

103
Nguyễn Thị 

Thuận
1979 260 915 322

Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x
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104
Trương Thị 

Chanh
1971 260 798 483

Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

105 Nguyễn Thị Nở 1/8/1968 260 555 451
Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn Hưng 

Nguyên

Cam Bình-Tân 

Phước-Lagi
1,000,000 x

106
Trần Thị Tuyết 

Nhung
30/4/1988 261 084 831

Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

107 Nguyễn Thị Lài 1952 260 874 005 
Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn 

Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

108 Trần Thị Hiền 1973 260 798 507
Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong

 (bánh ướt) 

Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân 
1,000,000 x

109 Nguyễn Thị Phúc 21/1/1981 107 227 427
Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Thu gom rác, 

phế liệu

Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân 
1,000,000 x

110 Trần Thị Linh 22/9/1989 261 116 463
Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

111
Nguyễn Thị Thu 

Lý
1953 260 159 346

Thôn 3-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn 

Thôn 3-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

112 Phạm Thị Lành 25/5/1958 260 470 346
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn Thủy Hạ

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

113 Tống Thị Thọ 1/11/1954 260 155 276
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

114 Nguyễn Sức 1/2/1956 260 155 190 
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Lái xe mô tô 2 

bánh chở 

khách

Thôn 4-Sơn Mỹ 

và TX Lagi
1,000,000 x

115 Trần Thị Thương 6/6/1976 261 493 418
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Thu gom rác, 

phế liệu

Khu vực xã Sơn 

Mỹ- Hàm Tân 
1,000,000 x
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116
Châu Thị Mỹ 

Hằng
1/1/1976 261 078 543

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

117 Lê Thị Phượng 1/3/1967 260 630 562 

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-

Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn Loan

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

118
Thái Thị Thanh 

Hương
8/3/1964 260 159 643

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

119
Nguyễn Thị 

Thanh Thúy
8/6/1983 260 915 382

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn Thủy Hạ

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

120
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
19/3/1954 260 630 522

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

121
Nguyễn Thị Ái 

Thanh
16/5/1984 261 008 170

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong 

(nước giải 

khát) 

Khu vực biển 

Cam Bình-

Tân Phước-Lagi

1,000,000 x

122 Võ Thị Gái 19/3/1973 260 683 765
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong 

(nước giải 

khát) 

Khu vực biển 

Cam Bình-

Tân Phước-Lagi

1,000,000 x

123
Dương Nữ Hồng 

Linh
19/10/1983 260 945 418

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong

 (nước giải 

khát) 

Khu vực biển 

Cam Bình-

Tân Phước-Lagi

1,000,000 x

124
Nguyễn Thị Liên 

Hoàn
4/6/1975 260 798 430

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

125 Lê Văn Duyệt 30/7/1960 261 075 401
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

126 Trần Thị Kim Chi 1/1/1973 260 873 800
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong

 (rau củ quả) 

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

127
Nguyễn Xuân 

Phụng
9/8/1986 261 102 127

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x
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128
Mai Thị Thúy 

Vân
1973 260 873 101

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

129 Võ Thị Phương 24/4/1976 260 873 868
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

130 Nguyễn Thị Minh 3/12/1972 260 838 114
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Thu gom rác, 

phế liệu

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

131 Trần Mộng Thúy 5/4/1990 363 659 630
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

132 Đỗ Thị Ngân 15/2/1962 260925 841 
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán quán ăn

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

133
Nguyễn Thị Kiều 

Oanh
3/2/1992 261 232 667

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán quán ăn

Tân Thiện-

TX.Lagi
1,000,000 x

134 Nguyễn Long Hải 8/8/1988 261 116 232
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn Thủy Hạ

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

135
Nguyễn Thị Thu 

Vân
23/6/1975 261 277 150

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong 

(bánh gói)

Khu vực Bãi biển 

Cam Bình-Tân 

Phước TX.Lagi

1,000,000 x

136
Đỗ Thị Thanh 

Tuyền
6/3/1968 260 537 382

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong

 (hàng ăn)

Sơn Mỹ- Hàm 

Tân 
1,000,000 x

137 Lê Thị Loan 1966 260 537 628
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Chợ Sơn Mỹ-Hàm 

Tân 
1,000,000 x

138 Lê Thị Tuy 1976 260 869 562
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Nhân viên 

quán 

Ánh Châu

Thôn Cam Bình-

Tân Phước-

TX.Lagi

1,000,000 x

139
Nguyễn Thị 

Huỳnh Thư
3/3/1995 261 324 347

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Nhân viên 

quán 

Thúy Lại

Thôn Cam Bình-

Tân Phước-

TX.Lagi

1,000,000 x
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140 Nguyễn Thị Dâu 5/6/1964 260 170 029
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Nước giải khát

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

141 Lê Thị Hồng 10/10/1974 260874 025
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Nhân viên 

quán 

Thúy Lại

Thôn Cam Bình-

Tân Phước-

TX.Lagi

1,000,000 x

142
Trương Thị 

Thước
20/6/1976 260 873 956

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Nhân viên 

quán 

Huy Hoàng

Thôn Cam Bình-

Tân Phước-

TX.Lagi

1,000,000 x

143
Hoàng Thị 

Hương
1/1/1984 261 011 354 

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong

 (ăn sáng)

Tân Thắng-Hàm 

Tân
1,000,000 x

144
Nguyễn Thị Kim 

Nga
1969 260 555 862

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong 

(đậu hủ)

Khu vực xã Sơn 

Mỹ- Hàm Tân 
1,000,000 x

145
Trần Thị Thanh 

Trang
10/11/1992 261 232 763 

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn A Túc

Thôn 1-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

146
Đặng Thị Linh 

Giang
4/1/1998 261 493 068

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong

 (trái cây)

Khu vực Sơn Mỹ, 

Tân Thắng, Thắng 

Hải, Lagi

1,000,000 x

147
Trần Thị Yến 

Mai
20/3/1990 261 232 739

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong

 (chả cá) 

 Thôn Cam Bình-

Tân Phước-Lagi
1,000,000 x

148
Trương Thái 

Ngọc Tiên
10/4/1992 261 277 149

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

149
Nguyễn Anh 

Tuấn
7/7/1975 261 078 533

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

150 Lê Thị Hiền 15/8/1960 260 155 105
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Chợ Sơn Mỹ-Hàm 

Tân 
1,000,000 x

151
Trần Thị Phương 

Hiếu
1/5/1993 261 232 833

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x
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152
Nguyễn Thị 

Nguyệt
27/5/1975 261 496 256

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Thu gom rác, 

phế liệu

Sơn Mỹ- Hàm 

Tân 
1,000,000 x

153
Nguyễn Văn 

Tưởng
20/12/1974 261 496 255

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Thu gom rác, 

phế liệu

Sơn Mỹ- Hàm 

Tân 
1,000,000 x

154 Bùi Thị Thủy 26/8/1984 261 012 140
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong

 (ăn uống)

Thôn Cam Bình-

Tân Phước-Lagi
1,000,000 x

155
Cao Thị Thúy 

Liên
1980 260 915 703

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn Yến Nhi

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

156
Trương Tiến 

Dũng
1976 260 798 409

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán quán ăn

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

157 Nguyễn Thị Mùi 1956 260 144 642
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong 

(giày dép, rau 

củ quả) 

Khu vực xã Sơn 

Mỹ- Hàm Tân 
1,000,000 x

158
Dương Thị Kim 

Tuyết
1984 261 499 840

Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Bán hàng rong

 (ăn sáng) 

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

159 Trần Thị Bòn 10/5/1969 260 555 762 
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Chợ Sơn Mỹ-Hàm 

Tân 
1,000,000 x

160 Lý Thị Cẩm Loan 16/5/1980 261 634 137
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân
Bán hàng ăn

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
1,000,000 x

161 Trần Thị Thu Hà 20/2/1983 261 234 160
Thôn 4-Sơn 

Mỹ-Hàm Tân

Phụ bán quán 

ăn Cam Bình 

Garden

Cam Bình- Tân 

Phước-TX.Lagi
1,000,000 x

30 131 161,000,000 0 0 161

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 161 người; Số tiền: 161.000.000 đồng.
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

Tổng cộng: 161 người
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